
mẫu sản phẩm EB-138A EB-138B EB-138C 
Kích thước 46 * 21 * 12 (mm) 47 * 17 * 7 (mm) 30 * 13 * 6 (mm)

liên quan Thông thường mở /
thường đóng

Thông thường mở /
thường đóng 

Thông thường mở /
thường đóng 

khoảng cách hoạt
động 50 ± 10 (mm) 50 ± 10 (mm) 50 ± 10 (mm) 

áp lực tối đa ≤100VDC ≤100VDC  ≤100VDC  
Công suất làm việc ≤10W ≤10W ≤10W 
Vật liệu vỏ kẽm hợp kim kẽm hợp kim kẽm hợp kim 
phạm vi Sắt cửa hoặc cửa sổ Sắt cửa hoặc cửa sổ Sắt cửa hoặc cửa sổ
tải trọng hiện tại ≤500mA ≤500mA ≤500mA 
trọng lượng sản
phẩm 150g 100g 50g 

hợp kim kẽm mô hình xuất khẩu con dấu không thấm nước chất liệu trông lực hút khá cao đáp ứng
xây dựng cơ thể kim loại







mẫu sản phẩm EB-138A EB-138B EB-138C 
QTY 50 / hộp 50 / hộp 50 / hộp 
Đóng gói Thông số kỹ thuật 32L * 22W * 12H (cm) 32L * 22W * 12H (cm) 32L * 22W * 12H (cm) 
trọng lượng đóng gói 8kg 5.5kg 3kg 


